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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG
TỔ CHỒI
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ 23/02/2026 đến 20/03/2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 1:
Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
	Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).
+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).
 
Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.
+ Quay sang trái, sang phải.
+ Nghiêng người sang trái, sang phải.
Chân:
+ Nhún chân.
+ Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.
+ Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.
Hô hấp:  Hít vào, thở ra.
	Thể Dục Sáng
Kết hợp bài hát: “Em qua ngã tư đường phố”
	23/02/2026

	
	
	PTTC
Đi Thay Đổi Hướng Vận Động Đúng Tín Hiệu Vật Chuẩn
	24/02/2026

	
	
	Thể Dục Sáng
Kết hợp bài hát: “Em qua ngã tư đường phố”
	02/03/2026

	
	
	PTTM
Em đi chơi thuyền
	03/03/2026

	
	
	PTTC
Chuyền, bắt bóng qua đầu
Ứng Dụng pp giáo dục theo steam
	04/03/2026

	
	
	Thể Dục Sáng
Kết hợp bài hát: “Em qua ngã tư đường phố”
 
	09/03/2026

	
	
	Thể Dục Sáng
Kết hợp bài hát: “Em qua ngã tư đường phố”
	16/03/2026

	
	
	PTTC
Bật qua vật cản cao 10 -15 cm
Ứng Dụng pp giáo dục theo steam
	17/03/2026

	MT 4:
Phối hợp tay- mắt trong vận động.
	Ném trúng đích đứng (xa 1,5 m x cao 1,2 m).
Chuyền, bắt bóng qua đầu.
Chuyền, bắt bóng qua chân.
	PTTC
Đi Thay Đổi Hướng Vận Động Đúng Tín Hiệu Vật Chuẩn
	24/02/2026

	
	
	PTTC
Chuyền, bắt bóng qua đầu
Ứng Dụng pp giáo dục theo steam
	04/03/2026

	
	
	PTTC
Chuyền, bắt bóng qua chân
	10/03/2026

	MT 6:
Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập vận động.
	Bật qua vật cản cao 10 - 15cm.
	PTTC
Bật qua vật cản cao 10 -15 cm
Ứng Dụng pp giáo dục theo steam
	17/03/2026

	MT 9:
Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động.
	Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây.
	
	

	MT 14:
Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
	Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
	Ăn trưa
- Canh: cải ngọt, thịt
- Mặn: Thịt ba chỉ chiên mặn
-Tráng miệng: sữa chua
	23/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh hẹ , đậu hủ non, thịt
- Mặn: đùi gà chiên nước mắm 
-Tráng miệng: chuối cau
	24/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh cải thìa, thịt
- Mặn: Thịt vịt kho sả
-Tráng miệng : sữa chua
	25/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho cả lụa
Tráng miệng: Lê đường
	26/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh rau dền, mồng tơi, đậu bắp,…tôm, thịt
- Mặn: cá thu kho thơm
-Tráng miệng: sữa chua
	27/02/2026

	
	
	Ăn xế
- Hoành thánh tôm thịt,….
	23/02/2026

	
	
	Ăn xế
- Bánh mì xíu mại
	24/02/2026

	
	
	Ăn xế
- Bún măng vịt, nấm,…
	25/02/2026

	
	
	Ăn xế
- Nui ngôi sao tôm, thịt
	26/02/2026

	
	
	Ăn xế
- Bánh Solite,  sữa Su Su
	27/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: cải bẹ dúng  tôm, thịt
- Mặn: Sườn ram chua ngọt
Tráng miệng: Sữa chua
 
	02/03/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh bầu, tôm
- Mặn: Thịt gà kho sả.
Tráng miệng: chuối cau
	03/03/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh bí đỏ thịt
- Mặn: Cá điêu hồng chiên nước mắm chua ngọt
Tráng miệng: sữa chua
	04/03/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho đậu hủ, nước dừa
Tráng miệng: Dưa hấu
 
	05/03/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Súp,  thịt bằm
- Mặn: Trứng chiên, thịt, nấm rơm, củ hành
Tráng miệng: Sữa chua
	06/03/2026

	
	
	Ăn xế
- Hoành thánh tôm thịt,….
	02/03/2026

	
	
	Ăn xế
- Bánh hỏi, nem nướng
	03/03/2026

	
	
	Ăn xế
- Cháo hải sản
	04/03/2026

	
	
	Ăn xế
- Bánh canh, thịt,tôm, củ cải đỏ
	05/03/2026

	
	
	Ăn xế
Cà ri gà+ bánh mì
	06/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá basa chiên mặn
Canh: Cải thảo thịt
Tráng miệng
Sữa Chua
	09/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt gà viên chua ngọt
Canh: rau má non thịt 
Tráng miệng
Chuối cau
	10/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá lóc thịt ba chỉ kho tiêu
Canh: Đu đủ hườm thịt
Tráng miệng
Sữa chua
	11/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt rim tôm
Canh: Canh mướp hương thịt tôm nấm rơm
Tráng miệng
Đu đủ
	12/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt bò xào xúc xích cà chua
Canh: Canh bắp cải nồi thịt bằm
Tráng miệng
Sữa chua
	13/03/2026

	
	
	Ăn xế
Cháo cá lóc cải đỏ
	09/03/2026

	
	
	Ăn xế
Súp tôm thịt
 
	10/03/2026

	
	
	Ăn xế
Bún riêu cua tôm thịt
	11/03/2026

	
	
	Ăn xế
Bò kho bánh mì
	12/03/2026

	
	
	Ăn xế
Nui sò tôm thịt
	13/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt ba chỉ chiên mặn
Canh: cải ngọt thịt
Tráng miệng
Sữa chua
	16/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Đùi gà chiên nước mắm
Canh: Canh hẹ đậu hũ non thịt
Tráng miệng
Chuối cau
	17/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt vịt kho xả
Canh: Canh cải thìa thịt
Tráng miệng
Sữa chua
	18/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt kho chả lụa
Canh: canh khoai tím tôm thịt
Tráng miệng
Lê đường
	19/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá thu kho thơm
Canh: Canh rau dền mồng tơi đậu bắp tôm thịt
Tráng miệng
Sữa chua
	20/03/2026

	
	
	Ăn xế
Hoành thánh tôm thịt 
	16/03/2026

	
	
	Ăn xế
Bánh mì xíu mại
	17/03/2026

	
	
	Ăn xế
Bún măng vịt nấm
	18/03/2026

	
	
	Ăn xế
Nui ngôi sao tôm thịt
	19/03/2026

	
	
	Ăn xế
Hủ tiếu tôm thịt
	20/03/2026

	MT 15:
Có một số hành vi tốt trong ăn uống.
	Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ.
Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…
Không uống nước lã.
	Ăn trưa
- Canh: cải ngọt, thịt
- Mặn: Thịt ba chỉ chiên mặn
-Tráng miệng: sữa chua
	23/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh hẹ , đậu hủ non, thịt
- Mặn: đùi gà chiên nước mắm 
-Tráng miệng: chuối cau
	24/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh cải thìa, thịt
- Mặn: Thịt vịt kho sả
-Tráng miệng : sữa chua
	25/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho cả lụa
Tráng miệng: Lê đường
	26/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh rau dền, mồng tơi, đậu bắp,…tôm, thịt
- Mặn: cá thu kho thơm
-Tráng miệng: sữa chua
	27/02/2026

	
	
	Ăn xế
- Hoành thánh tôm thịt,….
	23/02/2026

	
	
	Ăn xế
- Bánh mì xíu mại
	24/02/2026

	
	
	Ăn xế
- Bún măng vịt, nấm,…
	25/02/2026

	
	
	Ăn xế
- Nui ngôi sao tôm, thịt
	26/02/2026

	
	
	Ăn xế
- Bánh Solite,  sữa Su Su
	27/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: cải bẹ dúng  tôm, thịt
- Mặn: Sườn ram chua ngọt
Tráng miệng: Sữa chua
 
	02/03/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh bầu, tôm
- Mặn: Thịt gà kho sả.
Tráng miệng: chuối cau
	03/03/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh bí đỏ thịt
- Mặn: Cá điêu hồng chiên nước mắm chua ngọt
Tráng miệng: sữa chua
	04/03/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho đậu hủ, nước dừa
Tráng miệng: Dưa hấu
 
	05/03/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Súp,  thịt bằm
- Mặn: Trứng chiên, thịt, nấm rơm, củ hành
Tráng miệng: Sữa chua
	06/03/2026

	
	
	Ăn xế
- Hoành thánh tôm thịt,….
	02/03/2026

	
	
	Ăn xế
- Bánh hỏi, nem nướng
	03/03/2026

	
	
	Ăn xế
- Cháo hải sản
	04/03/2026

	
	
	Ăn xế
- Bánh canh, thịt,tôm, củ cải đỏ
	05/03/2026

	
	
	Ăn xế
Cà ri gà+ bánh mì
	06/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá basa chiên mặn
Canh: Cải thảo thịt
Tráng miệng
Sữa Chua
	09/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt gà viên chua ngọt
Canh: rau má non thịt 
Tráng miệng
Chuối cau
	10/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá lóc thịt ba chỉ kho tiêu
Canh: Đu đủ hườm thịt
Tráng miệng
Sữa chua
	11/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt rim tôm
Canh: Canh mướp hương thịt tôm nấm rơm
Tráng miệng
Đu đủ
	12/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt bò xào xúc xích cà chua
Canh: Canh bắp cải nồi thịt bằm
Tráng miệng
Sữa chua
	13/03/2026

	
	
	Ăn xế
Cháo cá lóc cải đỏ
	09/03/2026

	
	
	Ăn xế
Súp tôm thịt
 
	10/03/2026

	
	
	Ăn xế
Bún riêu cua tôm thịt
	11/03/2026

	
	
	Ăn xế
Bò kho bánh mì
	12/03/2026

	
	
	Ăn xế
Nui sò tôm thịt
	13/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt ba chỉ chiên mặn
Canh: cải ngọt thịt
Tráng miệng
Sữa chua
	16/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Đùi gà chiên nước mắm
Canh: Canh hẹ đậu hũ non thịt
Tráng miệng
Chuối cau
	17/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt vịt kho xả
Canh: Canh cải thìa thịt
Tráng miệng
Sữa chua
	18/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt kho chả lụa
Canh: canh khoai tím tôm thịt
Tráng miệng
Lê đường
	19/03/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá thu kho thơm
Canh: Canh rau dền mồng tơi đậu bắp tôm thịt
Tráng miệng
Sữa chua
	20/03/2026

	
	
	Ăn xế
Hoành thánh tôm thịt 
	16/03/2026

	
	
	Ăn xế
Bánh mì xíu mại
	17/03/2026

	
	
	Ăn xế
Bún măng vịt nấm
	18/03/2026

	
	
	Ăn xế
Nui ngôi sao tôm thịt
	19/03/2026

	
	
	Ăn xế
Hủ tiếu tôm thịt
	20/03/2026

	MT 19:
Biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở.
	Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt...
Không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.
	- Dạy : đàm thoại về đường thủy
- Rèn kỹ năng giao tiếp, lễ phép
	04/03/2026

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 22:
Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.
	Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông.
	- Trò chuyện về PTGT đường bộ, tên gọi, đặc điểm, ......
- Chơi tự do theo ý thích.
	23/02/2026

	
	
	PTNT
Tìm Hiểu Một Số Ptgt Đường Bộ
 
	26/02/2026

	
	
	- Trò chuyện về PTGT đường thủy, tên gọi, đặc điểm, ......
- Chơi tự do theo ý thích.
	02/03/2026

	
	
	PTNT
Tìm hiểu một số phương tiện giao thông đường thủy
Ứng Dụng pp giáo dục theo steam
	02/03/2026

	
	
	- Trò chuyện về PTGT đường hàng không, tên gọi, đặc điểm, ......
- Chơi tự do theo ý thích
	09/03/2026

	
	
	PTNT
Tìm hiểu một số phương tiện giao thông đường hàng không
Ứng Dụng pp giáo dục theo steam
	09/03/2026

	
	
	-  Khám phá vật chìm, vật nổi.
- TC: Chim sẻ - ô tô
- Chơi tự do.
	17/03/2026

	
	
	Dạy: tìm hiểu về nón bảo hiểm.
	19/03/2026

	MT 25:
Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.
	Phân loại một số phương tiện giao thông theo 1 - 2 dấu hiệu.
	
	23/02/2026

	MT 31:
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. 
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	
	02/03/2026

	MT 33:
Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
	Gộp hai nhóm đối tượng và đếm.
	- Ôn : các số từ 1-5
- Dạy: xếp thuyền giấy.
	02/03/2026

	
	
	
	09/03/2026

	MT 35:
Sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự.
	Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5.
	
	16/03/2026

	MT 40:
Chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn và tam giác, vuông và chữ nhật,...).
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật.
	
	23/02/2026

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 55:
Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
	Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
	PTNT
Tìm Hiểu Một Số Ptgt Đường Bộ
 
	26/02/2026

	
	
	- Quan sát thời tiết.
- TC: Bé tham gia giao thông.
- Chơi tự do.
	23/02/2026

	
	
	- Trò chuyện vệ luật PTTG đường bộ
- Trò chơi: Úp lá khoai.
- Chơi tự do
	25/02/2026

	
	
	- Trò chuyện về PTGT đường bộ
- TC: xe cặp bến.
- Chơi tự do.
	27/02/2026

	
	
	PTNT
Tìm hiểu một số phương tiện giao thông đường thủy
Ứng Dụng pp giáo dục theo steam
	02/03/2026

	
	
	-Thơ: cô dạy con
- TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
 
	02/03/2026

	
	
	- Vẽ thuyền.
- TC: Thắt thuyền giấy
- Chơi tự do
	03/03/2026

	
	
	- Đàm thoại về PTGT đường thủy
- TC: Úp lá khoai.
- Chơi tự do
	04/03/2026

	
	
	- Ôn: các số từ 1-5
- Dạy: xếp thuyền giấy.
	02/03/2026

	
	
	-Trang trí áo phao
- Dạy hát : em đi chơi thuyền
	03/03/2026

	
	
	- Dạy: đàm thoại về đường thủy
- Rèn kỹ năng giao tiếp, lễ phép
	04/03/2026

	
	
	- Nha khoa
- TC: Chi chi chành chành
- Chơi tự do
	10/03/2026

	
	
	-  Ôn:  Máy bay của tôi ”
- TC: Úp lá khoai.
- Chơi tự do.
	11/03/2026

	
	
	- Dạy xếp máy bay
- Kỹ năng sống: tìm người giúp đỡ khi bị lạc
	09/03/2026

	
	
	- Ôn: máy bay của tôi
- Chơi chuyền bóng
	11/03/2026

	
	
	PTTCKN - XH
Tấm lòng của bé
	18/03/2026

	
	
	- Trò chuyện về đèn giao thông.
- TC: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do
	20/03/2026

	MT 60:
Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao... 
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	PTNN
Thơ Trên Đường
Ứng Dụng pp giáo dục theo steam
	25/02/2026

	
	
	- Gỉai câu đố về PTGT đường bộ
- TC: Đạp xe
- Chơi tự do
	26/02/2026

	
	
	PTNN
Thuyền giấy
	05/03/2026

	
	
	-Thơ: cô dạy con
- TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	02/03/2026

	
	
	- Thơ " Thuyền giấy"
- TC: xoay bòn bon.
- Chơi tự do
	06/03/2026

	
	
	-Ôn: đàm thoại về đường thủy
- Dạy: thơ thuyền giấy
	05/03/2026

	
	
	PTNN
Ơi chiếc máy bay
Ứng Dụng pp giáo dục theo steam
	12/03/2026

	
	
	- Đọc thơ: Chiếc máy bay
- TC: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	12/03/2026

	
	
	
	09/03/2026

	
	
	PTNN
Đèn giao thông
Ứng Dụng pp giáo dục theo steam
	20/03/2026

	
	
	- Thơ: đi chơi phố
- TC: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do.
 
	16/03/2026

	
	
	- Ôn: Đèn giao thông.
	16/03/2026

	MT 61:
Kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	Kể lại sự việc có nhiều tình tiết.
	- Đọc truyện cho trẻ nghe: chiếc máy bay thần kỳ.
- Chơi tự do
	12/03/2026

	MT 63:
Sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cám ơn, xin lỗi trong giao tiếp.
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.
	PTTCKN - XH
Tấm lòng của bé
	18/03/2026

	MT 69:
Nhận ra ký hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm,..
	Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông: đường cho người đi bộ,...)
	- Trẻ nhận biết 1 số kí hiệu thông thường
- Trò chơi : Ô tô về bến.
- Chơi tự do
	24/02/2026

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 73:
Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	- Quan sát thời tiết.
- TC: Bé tham gia giao thông.
- Chơi tự do.
	23/02/2026

	
	
	- Trẻ nhận biết 1 số kí hiệu thông thường
- Trò chơi: Ô tô về bến.
- Chơi tự do
	24/02/2026

	
	
	- Trò chuyện vệ luật PTTG đường bộ
- Trò chơi: Úp lá khoai.
- Chơi tự do
	25/02/2026

	
	
	- Gỉai câu đố về PTGT đường bộ
- TC : Đạp xe
- Chơi tự do
	26/02/2026

	
	
	- Trò chuyện về PTGT đường bộ
- TC: xe cặp bến.
- Chơi tự do.
	27/02/2026

	
	
	 Lắp ghép mô tô đồ chơi lắp ráp
- Nêu gương cuối ngày
- Chơi tự do ở các góc.
	23/02/2026

	
	
	- Làm album một số phương tiện giao thông đường bộ
- Nêu gương cuối ngày.
- Chơi tự do ở các góc
	24/02/2026

	
	
	- Tận dụng nguyên vật liệu làm các loại tptgt
- Nêu gương cuối ngày
- Chơi tự do ở các góc
	25/02/2026

	
	
	- Làm tập toán 
- Nêu gương cuối ngày
- Chơi tự do ở các góc
	26/02/2026

	
	
	- Sinh hoạt văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần
	27/02/2026

	
	
	- Vẽ thuyền.
- TC : Thắt thuyền giấy
- Chơi tự do
	03/03/2026

	
	
	- Đàm thoại về PTGT đường thủy
- TC: Úp lá khoai.
- Chơi tự do
	04/03/2026

	
	
	- Ôn hát: Em đi chơi thuyền
- TC: Rồng rắn lên mât
- Chơi tự do
	05/03/2026

	
	
	- Thơ " Thuyền giấy"
- TC: xoay bòn bon.
- Chơi tự do
	06/03/2026

	
	
	- Nha khoa
- TC: Chi chi chành chành
- Chơi tự do
	10/03/2026

	
	
	- Đọc thơ: Chiếc máy bay
- TC: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	12/03/2026

	
	
	- Dạy xếp máy bay
- Kỹ năng sống :tìm người giúp đỡ khi bị lạc
	09/03/2026

	
	
	- Vẽ máy bay
- Chơi tự do
	10/03/2026

	
	
	- Ôn : máy bay của tôi
- Chơi chuyền bóng
	11/03/2026

	
	
	- Đọc truyện cho trẻ nghe: chiếc máy bay thần kỳ.
- Chơi tự do
	12/03/2026

	
	
	Lao Động Cuối Tuần. Chơi Tự Do
	13/03/2026

	
	
	Đọc chuyện: bánh xe tròn tròn cho trẻ nghe
Dạy xếp máy bay
	18/03/2026

	MT 74:
Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi).
	Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi).
	
	23/02/2026

	
	
	
	02/03/2026

	
	
	-Ôn : thơ thuyền giấy
- Vệ sinh các kệ đồ chơ và sắp xếp đồ chơi gọn gàng.
	06/03/2026

	
	
	Lao Động Cuối Tuần. Chơi Tự Do
	13/03/2026

	
	
	Dạy: dán đèn giao thông.
Vệ sinh các kệ đồ chơ và sắp xếp đồ chơi gọn gàng.
	20/03/2026

	MT 75:
Nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh.
	Nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh.
	PTTCKN - XH
Tấm lòng của bé
	18/03/2026

	MT 76:
Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên.
	Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình.
	
	16/03/2026

	MT 80:
Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ.
	Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
	Ngủ trưa
	23/02/2026

	
	
	Ngủ trưa
	23/02/2026

	
	
	Ngủ trưa
	02/03/2026

	
	
	Ngủ Trưa
	09/03/2026

	
	
	Ngủ Trưa
	16/03/2026

	MT 81:
Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 
	Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép.
	- Trò chuyện về PTGT đường bộ, tên gọi, đặc điểm, ......
- Chơi tự do theo ý thích.
	23/02/2026

	
	
	Trả trẻ
	23/02/2026

	
	
	- Trò chuyện về PTGT đường thủy, tên gọi, đặc điểm, ......
- Chơi tự do theo ý thích.
	02/03/2026

	
	
	Trả trẻ
	02/03/2026

	
	
	- Trò chuyện về PTGT đường hàng không, tên gọi, đặc điểm, ......
- Chơi tự do theo ý thích
	09/03/2026

	
	
	Trả Trẻ
	09/03/2026

	
	
	- Trò chuyện về một số luật lệ an toàn giao thông
- Đặt câu hỏi gợi mở về luật lệ giao thông.
	16/03/2026

	
	
	Trả Trẻ
	16/03/2026

	MT 82:
Chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	Chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	PTNT
Bé biết gì về luật giao thông
	16/03/2026

	MT 83:
Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.
	Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.
	- Trò chuyện về một số luật lệ an toàn giao thông
- Đặt câu hỏi gợi mở về luật lệ giao thông.
	16/03/2026

	MT 84:
Biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật ...).
	Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật...).
	
	23/02/2026

	
	
	
	02/03/2026

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 95:
Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ...
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	PTTM
Đề Tài: Hát Em Tập Lái Ô Tô
Ứng Dụng pp giáo dục theo steam
	23/02/2026

	
	
	PTTM
Em đi chơi thuyền
	03/03/2026

	
	
	- Ôn hát: Em đi chơi thuyền
- TC : Rồng rắn lên mât
- Chơi tự do
	05/03/2026

	
	
	-Trang trí áo phao
- Dạy hát : em đi chơi thuyền
	03/03/2026

	
	
	PTTM
Bé làm phi công
	11/03/2026

	
	
	- Nghe hát: Anh phi công ơi
- TC: Kéo co
- Chơi tự do.
	09/03/2026

	
	
	PTTM
Em đi qua ngã tư đường phố
	19/03/2026

	
	
	- Hát “Đi xe đạp”.
- TC : Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do
	19/03/2026

	MT 96:
Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
	PTTM
Đề Tài: Hát Em Tập Lái Ô Tô
Ứng Dụng pp giáo dục theo steam
	23/02/2026

	
	
	- Sinh hoạt văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần
	27/02/2026

	
	
	PTTM
Em đi chơi thuyền
	03/03/2026

	MT 99:
Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	Dạy: Dán xe.
	17/03/2026

	MT 100:
Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	
	16/03/2026

	MT 103:
Sử dụng các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu. 
	Sử dụng các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/đường nét.
	PTTM
Vẽ Ô Tô
	27/02/2026

	
	
	- Làm album một số phương tiện giao thông đường bộ
- Nêu gương cuối ngày.
- Chơi tự do ở các góc
 
	24/02/2026

	
	
	PTTM
Vẽ thuyền
 
	06/03/2026

	
	
	
	02/03/2026

	
	
	PTTM
Vẽ máy bay
	13/03/2026

	
	
	- Vẽ máy bay.
- TC: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do.
	13/03/2026

	
	
	
	09/03/2026

	
	
	- Vẽ đèn giao thông trên sân
- TC :  Đèn giao thông
- Chơi tự do.
	18/03/2026

	
	
	
	16/03/2026

	MT 107:
Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	PTTM
Vẽ Ô Tô
	27/02/2026

	
	
	- Làm album một số phương tiện giao thông đường bộ
- Nêu gương cuối ngày.
- Chơi tự do ở các góc
	24/02/2026

	
	
	- Tận dụng nguyên vật liệu làm các loại tptgt
- Nêu gương cuối ngày
- Chơi tự do ở các góc
	25/02/2026

	
	
	PTTM
Vẽ thuyền
 
	06/03/2026

	
	
	
	02/03/2026

	
	
	PTTM
Vẽ máy bay
	13/03/2026

	
	
	
	09/03/2026

	
	
	
	16/03/2026


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
PTGT ĐƯỜNG BỘ
Từ ngày 23/02/2026 đến ngày 27/02/2026
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón trẻ
	- Trò chuyện về PTGT đường bộ, tên gọi, đặc điểm, ......
- Chơi tự do theo ý thích.
(MT 22, MT 81)

	thể dục sáng
	Thể Dục Sáng
Kết hợp bài hát: “Em qua ngã tư đường phố”
(MT 1)

	Học
	PTTM
ĐỀ TÀI: HÁT EM TẬP LÁI Ô TÔ
Ứng Dụng pp giáo dục theo steam
(MT 95, MT 96)
	PTTC
ĐỀ TÀI: ĐI THAY ĐỔI HƯỚNG VẬN ĐỘNG ĐÚNG TÍN HIỆU VẬT CHUẨN
(MT 1, MT 4)
	PTNN
ĐỀ TÀI: THƠ TRÊN ĐƯỜNG
Ứng Dụng pp giáo dục theo steam
(MT 60)
	PTNT
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ PTGT ĐƯỜNG BỘ

(MT 22, MT 55)
	PTTM
ĐỀ TÀI: VẼ Ô TÔ
(MT 103, MT 107)

	Chơi Ngoài Trời
	- Quan sát thời tiết.
- TC: Bé tham gia giao thông.
- Chơi tự do.
(MT 55, MT 73)
	- Trẻ nhận biết 1 số kí hiệu thông thường
- Trò chơi : Ô tô về bến.
- Chơi tự do
(MT 69, MT 73)
	- Trò chuyện vệ luật PTTG đường bộ
- Trò chơi: Úp lá khoai.
- Chơi tự do
(MT 55, MT 73)
	- Gỉai câu đố về PTGT đường bộ
- TC : Đạp xe
- Chơi tự do
(MT 60, MT 73)
	- Trò chuyện về PTGT đường bộ
- TC: xe cặp bến.
- Chơi tự do.
(MT 55, MT 73)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai.
Trò chơi cửa hàng bán các loại xe.
Trò chơi đóng vai chú cảnh sát giao thông.
Trò chơi đóng vai đầu bếp.
Góc Xây Dựng.
Xây dựng bến xe khách.
Xây đường giao thông.
Góc Nghệ Thuật.
Vẽ, in, tô màu…, làm album các loại PTGT đường bộ – cắt dán đèn tín hiệu giao thông. 
Hát, múa trên sân khấu tuổi thơ.
Góc Học Tập.
Xem tranh ảnh về các loại PTGT đường bộ, kể chuyện theo tranh.
Cho trẻ phân loại các đối tượng theo một hoặc 2 dấu hiệu.
Trẻ nhận ra hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật.
Góc Thiên nhiên/KPKH.
Chăm sóc vườn.
Chơi với cát – nước, vật chìm vật nổi.
(MT 25, MT 40, MT 74, MT 80, MT 84)

	vệ sinh-ăn bữa chính
	Ăn trưa
- Canh: cải ngọt, thịt
- Mặn: Thịt ba chỉ chiên mặn
-Tráng miệng: sữa chua
(MT 14, MT 15)
	Ăn trưa
- Canh: Canh hẹ , đậu hủ non, thịt
- Mặn: đùi gà chiên nước mắm 
-Tráng miệng: chuối cau
(MT 14, MT 15)
	Ăn trưa
- Canh: Canh cải thìa, thịt
- Mặn: Thịt vịt kho sả
-Tráng miệng : sữa chua
(MT 14, MT 15)
	Ăn trưa
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho cả lụa
Tráng miệng: Lê đường
(MT 14, MT 15)
	Ăn trưa
- Canh: Canh rau dền, mồng tơi, đậu bắp,…tôm, thịt
- Mặn: cá thu kho thơm
-Tráng miệng: sữa chua
(MT 14, MT 15)

	Ngủ trưa
	Ngủ trưa
(MT 80)

	vệ sinh-ăn bữa phụ
	Ăn xế
- Hoành thánh tôm thịt,….
(MT 14, MT 15)
	Ăn xế
- Bánh mì xíu mại
(MT 14, MT 15)
	Ăn xế
- Bún măng vịt, nấm,…
(MT 14, MT 15)
	Ăn xế
- Nui ngôi sao tôm, thịt
(MT 14, MT 15)
	Ăn xế
- Bánh Solite,  sữa Su Su
(MT 14, MT 15)

	Hoạt động chiều
	 Lắp ghép mô tô đồ chơi lắp ráp
- Nêu gương cuối ngày
- Chơi tự do ở các góc.
 
(MT 73)
	- Làm album một số phương tiện giao thông đường bộ
- Nêu gương cuối ngày.
- Chơi tự do ở các góc
 
(MT 73, MT 103, MT 107)
	- Tận dụng nguyên vật liệu làm các loại tptgt
- Nêu gương cuối ngày
- Chơi tự do ở các góc
(MT 73, MT 107)
	- Làm tập toán 
- Nêu gương cuối ngày
- Chơi tự do ở các góc
(MT 73)
	- Sinh hoạt văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần
(MT 96, MT 73)

	Vệ sinh -Trả Trẻ
	Trả trẻ
(MT 81)


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
PTGT ĐƯỜNG THỦY
TỪ NGÀY 02/03/2026 ĐẾN NGÀY 06/03/2026
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón trẻ
	- Trò chuyện về PTGT đường thủy, tên gọi, đặc điểm, ......
- Chơi tự do theo ý thích.
(MT 22, MT 81)

	thể dục sáng
	Thể Dục Sáng
Kết hợp bài hát: “Em qua ngã tư đường phố”
(MT 1)

	Học
	PTNT
TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY
ỨNG DỤNG PP GIÁO DỤC THEO STEAM
(MT 22, MT 55)
	PTTM
EM ĐI CHƠI THUYỀN
(MT 1, MT 95, MT 96)
	PTTC
CHUYỀN, BẮT BÓNG QUA ĐẦU
ỨNG DỤNG PP GIÁO DỤC THEO STEAM
(MT 4, MT 1)
	PTNN
THUYỀN GIẤY
(MT 60)
	PTTM
VẼ THUYỀN

(MT 103, MT 107)

	Chơi Ngoài Trời
	-Thơ: cô dạy con
- TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
 
(MT 60, MT 55)
	- Vẽ thuyền.
- TC : Thắt thuyền giấy
- Chơi tự do
(MT 55, MT 73)
	- Đàm thoại về PTGT đường thủy
- TC: Úp lá khoai.
- Chơi tự do
(MT 55, MT 73)
	- Ôn hát: Em đi chơi thuyền
- TC : Rồng rắn lên mât
- Chơi tự do
(MT 73, MT 95)
	- Thơ " Thuyền giấy"
- TC: xoay bòn bon.
- Chơi tự do
(MT 73, MT 60)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai
Trò chơi đóng vai bán hàng: bán các loại thuyền buồm…
Trò chơi đóng vai đầu bếp chế biến các món ăn, pha các loại nước uống chứa nhiều chất dinh dưỡng.
Góc Xây Dựng
Xây dựng bến thuyền.
Góc Nghệ Thuật
Tô màu ptgt đường thủy.
Vẽ, nặn, xếp… các loại thuyền, ghe…
Làm album chủ đề.
Góc Học Tập
Ghép tranh chủ đề, Xem album chủ đề, Đọc truyện tranh.
Chơi với chữ số, chơi đôminô .lắp ghép tương phản
Góc thiên nhiên/KPKH
Chăm sóc vườn.
Đàm thoại về PTGT đường thủy.
(MT 31, MT 103, MT 107, MT 74, MT 84)

	vệ sinh-ăn bữa chính
	Ăn trưa
- Canh: cải bẹ dúng  tôm, thịt
- Mặn: Sườn ram chua ngọt
Tráng miệng: Sữa chua
(MT 14, MT 15)
	Ăn trưa
- Canh: Canh bầu, tôm
- Mặn: Thịt gà kho sả.
Tráng miệng: chuối cau
(MT 14, MT 15)
	Ăn trưa
- Canh: Canh bí đỏ thịt
- Mặn: Cá điêu hồng chiên nước mắm chua ngọt
Tráng miệng: sữa chua
(MT 14, MT 15)
	Ăn trưa
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho đậu hủ, nước dừa
Tráng miệng: Dưa hấu
(MT 14, MT 15)
	Ăn trưa
- Canh: Súp,  thịt bằm
- Mặn: Trứng chiên, thịt, nấm rơm, củ hành
Tráng miệng: Sữa chua
(MT 14, MT 15)

	Ngủ trưa
	Ngủ trưa
(MT 80)

	vệ sinh-ăn bữa phụ
	Ăn xế
- Hoành thánh tôm thịt,….
(MT 14, MT 15)
	Ăn xế
- Bánh hỏi, nem nướng
(MT 14, MT 15)
	Ăn xế
- Cháo hải sản
(MT 14, MT 15)
	Ăn xế
- Bánh canh, thịt,tôm, củ cải đỏ
(MT 15, MT 14)
	Ăn xế
Cà ri gà+ bánh mì
(MT 14, MT 15)

	Hoạt động chiều
	- Ôn : các số từ 1-5
- Dạy: xếp thuyền giấy.
(MT 33, MT 55)
	-Trang trí áo phao
- Dạy hát : em đi chơi thuyền
(MT 95, MT 55)
	- Dạy : đàm thoại về đường thủy
- Rèn kỹ năng giao tiếp, lễ phép
(MT 19, MT 55)
	-Ôn : đàm thoại về đường thủy
- Dạy : thơ thuyền giấy
(MT 60)
	-Ôn : thơ thuyền giấy
- Vệ sinh các kệ đồ chơ và sắp xếp đồ chơi gọn gàng.
(MT 74)

	Vệ sinh -Trả Trẻ
	Trả trẻ
(MT 81)


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
PTGT ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
TỪ NGÀY 09/03/2026 ĐẾN NGÀY 13/03/2026
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón trẻ
	- Trò chuyện về PTGT đường hàng không, tên gọi, đặc điểm, ......
- Chơi tự do theo ý thích
(MT 22, MT 81)

	thể dục sáng
	Thể Dục Sáng
Kết hợp bài hát: “Em qua ngã tư đường phố”
 
(MT 1)

	Học
	PTNT
TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
ỨNG DỤNG PP GIÁO DỤC THEO STEAM
(MT 22)
	PTTC
CHUYỀN, BẮT BÓNG QUA CHÂN
(MT 4)
	PTTM
BÉ LÀM PHI CÔNG
(MT 95)
	PTNN
ƠI CHIẾC MÁY BAY
ỨNG DỤNG PP GIÁO DỤC THEO STEAM
(MT 60)
	PTTM
VẼ MÁY BAY
(MT 103, MT 107)

	Chơi Ngoài Trời
	- Nghe hát: Anh phi công ơi
- TC: Kéo co
- Chơi tự do.
(MT 95)
	- Nha khoa
- TC: Chi chi chành chành
- Chơi tự do
(MT 55, MT 73)
	-  Ôn:  Máy bay của tôi ”
- TC: Úp lá khoai.
- Chơi tự do.
(MT 55)
	- Đọc thơ: Chiếc máy bay
- TC: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
(MT 60, MT 73)
	- Vẽ máy bay.
- TC: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do.
(MT 103)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai
Trò chơi đóng vai chú phi.
Trò chơi cửa hàng bán loại PTGT đường hàng không.
Góc Xây Dựng
Trò chơi xây sân bay
Góc Học Tập
Trò chơi xem album về các loại PTGT đường hàng không.
Trò chơi với chữ số.
Trò chơi ghép tranh về PTGT đường hàng không.
Góc Nghệ Thuật
Trò chơi làm album về các loại PTGT đường hàng không.
Trò chơi nặn, vẽ, tô màu các loại PTGT đường hàng không.
TC Tô màu các loại ptgt hàng không.
Thiên nhiên/KPKH
Trò chơi chăm sóc cây xanh.
Đàm thoại về các loại PTGT đường hàng không.
-TC: Chơi với cát – nước, vật chìm – vật nổi.
(MT 60, MT 33, MT 103, MT 107)

	vệ sinh-ăn bữa chính
	Ăn trưa
Mặn: Cá basa chiên mặn
Canh: Cải thảo thịt
Tráng miệng
Sữa Chua
(MT 14, MT 15)
	Ăn trưa
Mặn: Thịt gà viên chua ngọt
Canh: rau má non thịt 
Tráng miệng
Chuối cau
(MT 14, MT 15)
	Ăn trưa
Mặn: Cá lóc thịt ba chỉ kho tiêu
Canh: Đu đủ hườm thịt
Tráng miệng
Sữa chua
(MT 14, MT 15)
	Ăn trưa
Mặn: Thịt rim tôm
Canh: Canh mướp hương thịt tôm nấm rơm
Tráng miệng
Đu đủ
(MT 14, MT 15)
	Ăn trưa
Mặn: Thịt bò xào xúc xích cà chua
Canh: Canh bắp cải nồi thịt bằm
Tráng miệng
Sữa chua
(MT 14, MT 15)

	Ngủ trưa
	Ngủ Trưa
(MT 80)

	vệ sinh-ăn bữa phụ
	Ăn xế
Cháo cá lóc cải đỏ
(MT 14, MT 15)
	Ăn xế
Súp tôm thịt
 
(MT 14, MT 15)
	Ăn xế
Bún riêu cua tôm thịt
(MT 14, MT 15)
	Ăn xế
Bò kho bánh mì
(MT 14, MT 15)
	Ăn xế
Nui sò tôm thịt
(MT 14, MT 15)

	Hoạt động chiều
	- Dạy xếp máy bay
- Kỹ năng sống :tìm người giúp đỡ khi bị lạc
(MT 55, MT 73)
	- Vẽ máy bay
- Chơi tự do
(MT 73)
	- Ôn : máy bay của tôi
- Chơi chuyền bóng
(MT 55, MT 73)
	- Đọc truyện cho trẻ nghe: chiếc máy bay thần kỳ.
- Chơi tự do
(MT 61, MT 73)
	Lao Động Cuối Tuần. Chơi Tự Do
(MT 74, MT 73)

	Vệ sinh -Trả Trẻ
	Trả Trẻ
(MT 81)


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4
LUẬT GIAO THÔNG
TỪ NGÀY 16/03/2026 ĐẾN NGÀY 20/03/2026
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón trẻ
	- Trò chuyện về một số luật lệ an toàn giao thông
- Đặt câu hỏi gợi mở về luật lệ giao thông.
(MT 83, MT 81)

	thể dục sáng
	Thể Dục Sáng
Kết hợp bài hát: “Em qua ngã tư đường phố”
(MT 1)

	Học
	PTNT
BÉ BIẾT GÌ VỀ LUẬT GIAO THÔNG
(MT 82)
	PTTC
BẬT QUA VẬT CẢN CAO 10 -15 CM
ỨNG DỤNG PP GIÁO DỤC THEO STEAM
(MT 6, MT 1)
	PTTCKN - XH
TẤM LÒNG CỦA BÉ
(MT 55, MT 63, MT 75)
	PTTM
EM ĐI QUA NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐ
(MT 95)
	PTNN
ĐÈN GIAO THÔNG
ỨNG DỤNG PP GIÁO DỤC THEO STEAM
(MT 60)

	Chơi Ngoài Trời
	- Thơ: đi chơi phố
- TC : Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do.
 
(MT 60)
	-  Khám phá vật chìm, vật nổi.
- TC: Chim sẻ - ô tô
- Chơi tự do.
(MT 22)
	- Vẽ đèn giao thông trên sân
- TC :  Đèn giao thông
- Chơi tự do.
(MT 103)
	- Hát “Đi xe đạp”.
- TC : Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do
(MT 95)
	- Trò chuyện về đèn giao thông.
- TC: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do
(MT 55)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai
Trò chơi Cửa hàng bán các loại xe.
Trò chơi đóng vai chú cảnh sát giao thông.
Trò chơi đóng vai đầu bếp.
Góc Xây Dựng
Trò chơi xây ngã tư đường phố.
Góc Nghệ Thuật
TC tô màu các loại xe.
TC Vẽ, nặn các loại xe…
TC Làm album chủ đề.
Góc Học Tập
TC Ghép tranh chủ đề
TC Xem album chủ đề, Đọc truyện tranh.
TC Tô màu chữ số.
Thiên nhiên/KPKH
TC Chăm sóc vườn. 
TC : đong nước vô chai , chơi với cát – nước
(MT 76, MT 103, MT 107, MT 100, MT 35)

	vệ sinh-ăn bữa chính
	Ăn trưa
Mặn: Thịt ba chỉ chiên mặn
Canh: cải ngọt thịt
Tráng miệng
Sữa chua
(MT 14, MT 15)
	Ăn trưa
Mặn: Đùi gà chiên nước mắm
Canh: Canh hẹ đậu hũ non thịt
Tráng miệng
Chuối cau
(MT 14, MT 15)
	Ăn trưa
Mặn: Thịt vịt kho xả
Canh: Canh cải thìa thịt
Tráng miệng
Sữa chua
(MT 14, MT 15)
	Ăn trưa
Mặn: Thịt kho chả lụa
Canh: canh khoai tím tôm thịt
Tráng miệng
Lê đường
(MT 14, MT 15)
	Ăn trưa
Mặn: Cá thu kho thơm
Canh: Canh rau dền mồng tơi đậu bắp tôm thịt
Tráng miệng
Sữa chua
(MT 14, MT 15)

	Ngủ trưa
	Ngủ Trưa
(MT 80)

	vệ sinh-ăn bữa phụ
	Ăn xế
Hoành thánh tôm thịt 
(MT 14, MT 15)
	Ăn xế
Bánh mì xíu mại
(MT 14, MT 15)
	Ăn xế
Bún măng vịt nấm
(MT 14, MT 15)
	Ăn xế
Nui ngôi sao tôm thịt
(MT 14, MT 15)
	Ăn xế
Hủ tiếu tôm thịt
(MT 14, MT 15)

	Hoạt động chiều
	Ôn: Đèn giao thông.
(MT 60)
	Dạy: Dán xe.
(MT 99)
	Đọc chuyện: bánh xe tròn tròn cho trẻ nghe
Dạy xếp máy bay
(MT 73)
	Dạy: tìm hiểu về nón bảo hiểm.
(MT 22)
	Dạy: dán đèn giao thông.
Vệ sinh các kệ đồ chơ và sắp xếp đồ chơi gọn gàng.
(MT 74)

	Vệ sinh -Trả Trẻ
	Trả Trẻ
(MT 81)
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